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Chuyên ngành 

đào tạo
Đạt giải

1 Za Hác Mét PTDT BT Tiểu học LX  La Dêê - Đắc Tôi GVCB Nhất

2 Lê Thị Dinh Tiểu học Thạnh Mỹ Âm nhạc Nhì

3 Hiên Thị Tế PTDT BT Tiểu học LX  La Dêê - Đắc Tôi GVCB Nhì

4 Zơ Râm Thơm TH&THCS Tà Pơơ GVCB Nhì

5 Brao Thị Bích Khuyên PTDT BT Tiểu học LX  La Dêê - Đắc Tôi GVCB Nhì

6 Y Loan PTDT BT Tiểu học LX Đắc Pring-Đắc Pre GDTC Nhì

7 Bhnướch Thị Hương Lan PTDT BT Tiểu học Chà Vàl GVCB Ba

8 La Lim Thị Nguyệt PTDT BT Tiểu học Cà Dy GVCB Ba

9 A Ting Thị Thanh Thủy Tiểu học Thạnh Mỹ GDTC Ba

10 Z Râm Thị Tuốt PTDT BT Tiểu học LX Đắc Pring-Đắc Pre Tin học Ba

11 Zơ Râm Thị Tim Tiểu học Tà Bhing GVCB Ba

12 Pơ Loong Phôn PTDT BT Tiểu học LX  La Dêê - Đắc Tôi GVCB Ba

13 Pơ Loong Hiện TH&THCS Tà Pơơ GVCB Khuyến khích

14 ÊBan H'Poen Tiểu học Tà Bhing GVCB Khuyến khích

15 Tơ Ngôl Dạo PTDT BT Tiểu học LX  La Dêê - Đắc Tôi GVCB Khuyến khích

16 Lê Thị Thảo Nguyên PTDT BT Tiểu học Cà Dy Mĩ thuật Khuyến khích

17 A Rất Thị Trang Nhi PTDT BT Tiểu học Chà Vàl GVCB Khuyến khích

18 A Viết Hiền Tiểu học Tà Bhing GVCB Khuyến khích

19 Hoàng Thị Diễm Kiều Tiểu học Zơ Nông GVCB Khuyến khích

20 A Lăng Kiệu PTDT BT Tiểu học LX  La Dêê - Đắc Tôi GVCB Khuyến khích
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(Danh sách này có 20 giáo viên đạt giải)
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